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LỚP HỌC KINH THÁNH TỐI 

THỨ SÁU

BÀI KIỂM TRẮC NGHIỆM # 4

Xin khoanh tròn chỉ MỘT câu trả

lời đúng



1. (5) sách đầu trong KT Cựu Ước gọi là:

A - 5 sách lịch sử

B - 5 sách hồi ký Môi-se

C - Ngũ Kinh.  Luật Pháp ✓

(Pentateuch, Torah. Books of Law)

D - Ngũ Linh chân kinh



2. Ai làm sập tường thành Giê-ri-cô

A - Giô-suê & Ca-lép

B – Các thầy Tế Lễ

C - Không biết là ai. Cứ xuất quỹ ra xây lại

D - Dân sự làm qua phép lạ của ĐCT ✓



3. Vua đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên là

A - A-háp

B - Đa-vít

C - Sau-lơ (I Sa-mu-ên 10:1) ✓

D - Giô-xia



4. Vua nào trị vì LÂU NHẤT trong

Kinh Thánh? Bao lâu?

A - A-háp

B - Ma-na-se (55 năm) (II Các Vua 21:1)✓

C - Ô-xia

D - Đa-vít



5. “MA-NA” có nghĩa là gì?

A - Bánh bột ngò

B - Cái chi vậy? (Xuất 16:15) ✓

C - Bánh không men

D - Bánh khô



6. Ai đã cắt tóc Sam-sôn?

A - Một con hầu của nàng Đa-li-la

B - Chính nàng Đa-li-la cắt tóc Sam-sôn

C - Một người đàn ông khác ✓ (Các Quan Xét

16:19)

D - Công Chúa Phi-li-tin



7. Chúa Jêsus:

A - Là Con Một của Đức Chúa Trời

B - Là Đức Chúa Trời 

C - Là con phần xác của Giô-sép & Ma-ri

D - Tất cả những điều trên (A,B,C) ✓



8. Chúa Jêsus có được:

A - Trọn vẹn Thần tánh. Không nhân tánh

B - Trọn vẹn nhân tánh. Không Thần tánh

C - Trọn vẹn Thần tánh. Trọn vẹn nhân tánh ✓

D - ½ Thần tánh. ½ nhân tánh



9. Thứ tự của ba (3) bước về kỹ năng để 

học và nghiên cứu Kinh Thánh:

C - Quan sát, giải nghĩa, áp dụng

(Observation, Interpretation, Application)

[Đây là phương pháp học Kinh Thánh “quy 

nạp” – (Inductive Bible Study)]



10. Năm (5) đức tính, phẩm hạnh cần

phải có khi học Kinh Thánh:

1.  Một tấm lòng _______________

2.  Một tấm lòng _______________

3.  Một tấm lòng _______________

4.  Một tấm lòng _______________

5.  Một tấm lòng _______________

Khao khát

Kỷ luật

Cầu tiến

Vâng phục (thẩm quyền KT)

Khiêm nhường. Dễ dạy



Ôn lại bài học tuần trước…



Định nghĩa “Thần Học” - Theology:

A - Môn học về Kinh Thánh

B - Học trường Kinh Thánh

C - Môn học về Đức Chúa Trời ✓

D - Môn học để tốt nghiệp trở thành MS 

và những người hầu việc Chúa.



Theo-logy = Thần học = 

Môn học về 

Đức Chúa Trời  

Theos = Θεός = (Divine) God 

Đức Chúa Trời  

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82


I.  Những Thuộc Tính của Đức 

Chúa Trời  The Attributes of God

1.  Vô Sở Bất Năng - Omnipotence

3.  Vô Sở Bất Tại - Omnipresence

2.  Vô Sở Bất Tri - Omniscience
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Bài học hôm nay… 

I.  Những Thuộc Tính của Đức 

Chúa Trời  The Attributes of God

II.  Những Đặc Tính của Đức Chúa Trời

The Characteristics of God
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1. SỰ THÀNH TÍN 

của Đức Chúa Trời

The Faithfulness of God
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Bạn hiểu như thế nào về 

SỰ THÀNH TÍN 

của Đức Chúa Trời?
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Sự THÀNH TÍN (Faithfulness) của

ĐCT là một trong những đặc tính

của Ngài. Hôm nay chúng ta cùng

học với nhau để hiểu rõ thêm về sự

Thành Tín của Chúa
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Từ ngàn xưa đến nay, KT đã chứng minh

cho loài người thấy được sự thành tín của

ĐCT xuyên suốt qua dòng dõi lòai người.  

KT đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại cho chúng

ta biết rằng ĐCT là ĐẤNG THÀNH TÍN.  

Sau đây là vài câu KT dẫn chứng:
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Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Ðức

Chúa Trời ngươi, ấy là Ðức Chúa Trời, tức

Ðức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và

nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu

mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài; 

(Phục Truyền 7:9)

CỰU ƯỚC



CỰU ƯỚC
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Công việc của Hòn Ðá là trọn vẹn; Vì các đường lối 

Ngài là công bình. Ấy là Ðức Chúa Trời thành tín

và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực. 

(Phục Truyền 32:4)

. . . vì cớ Ðức Giê-hô-va là Ðấng thành tín, tức là 

Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Ðấng đã chọn ngươi. 

(Ê-sai 49:7b)



TÂN ƯỚC
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Ðức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh 

em được thông công với Con Ngài là Ðức Chúa 

Jêsus Christ, Chúa chúng ta. (I Cô-rinh-tô 1:9)

… Ðức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề 

cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng 

trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra 

khỏi, để anh em có thể chịu được. 

(I Cô-rinh-tô 10:13b)



TÂN ƯỚC
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Ðấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài 

sẽ làm việc đó. (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24)

Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền 

vững và giữ cho khỏi Ác giả.

(II Tê-sa-lô-ni-ca 3:3)
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Chữ “THÀNH TÍN” (Faithful) trong

nguyên bản KT có nghĩa là

“ở cùng + nâng đỡ + đáng tin cậy”  

(stay + support + trustworthy). 

Chúng ta hãy cùng học với nhau rõ hơn

về sự thành tín của ĐCT đối với đời

sống của con người như thế nào: 



I. Sự thành tín của Chúa trên 

thiên nhiên, vũ trụ:
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Mỗi buổi sáng thức dậy, không khí để thở, mặt 

trời, thiên nhiên, hoa cỏ..v..v  KHÔNG bao giờ 

Chúa quên những điều nầy.  (Thử tưởng tượng 

một ngày nào đó thức dậy Chúa “quên” không 

cho mặt trời, không cho không khí để thở…).   

Tuy không có ngày nào giống như ngày nào, 

nhưng sự thành tín của Chúa trên thiên nhiên, vũ 

trụ vẫn KHÔNG hề thay đổi.



I. Sự thành tín của Chúa

trên thiên nhiên, vũ trụ:
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Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự

thành tín Ngài là lớn lắm. 

(Ca-thương 3:23)



II. Sự thành tín của Chúa

trên loài người
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1. Chúa thành tín trong LỜI HỨA của

Ngài:

Lời hứa cho Nô-ê và cả nhân lọai, nạn

hồng thủy, cầu vồng (rainbow) Chúa sẽ

không hủy thế gian bằng nước nữa.   



II. Sự thành tín của Chúa

trên loài người
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Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi, và 

các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị 

nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có 

nước lụt để hủy hoại đất nữa.

(Sáng-thế-ký 9: 11)
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Lời hứa cho Áp-ra-ham, ban phước

cho ông, dòng dõi đông như bụi

trên đất, như sao trên trời, cát dưới

biển (Sáng 12: 1-3; 13:16; 15:5)
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1 Vả, Ðức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram 

rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con 

và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.2 

Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban 

phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và 

ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban 

phước cho người nào chúc phước cho ngươi, 

rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi 

thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. 

(Sáng 12:1-3)
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Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên 

đất; thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, 

thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy.

(Sáng 13:16)

Ðoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: 

Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm

được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại

phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. 

(Sáng 15:5)
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Lời hứa cho Đa-vít, nói về Sa-lô-môn, 

nói về ngôi nước Đa-vít được bền vững

đời đời
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12 Khi các ngày ngươi đã mãn, và ngươi ngủ với các tổ phụ

ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng

giống do ngươi sanh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền

vững.13 Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến

cho ngôi cùng nước nó bền đổ đời đời.14 Ta sẽ làm cha nó, 

nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó

bằng roi và thương vít loài người;  15 nhưng ta sẽ không rút

ân điển ta khỏi nó như ta rút khỏi Sau-lơ, là kẻ ta đã trừ diệt

khỏi trước mặt ngươi.16 Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi

được bền đổ trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được

vững lập đến mãi mãi. (II Sa-mu-ên 7:12-16)
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Lời hứa cho dân Y-sơ-ra-ên (Do-thái) 

về sự độc lập, thống nhất nước nhà

trong sự tể trị của ĐCT đã được ứng

nghiệm ngày hôm nay
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3 thì bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ 

thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về, 

nhóm hiệp ngươi từ giữa các dân, là nơi Ngài đã tản 

lạc ngươi đó. 4 Dẫu những kẻ bị đày của ngươi ở tại 

cuối trời, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cũng 

sẽ từ đó nhóm hiệp ngươi lại và rút ngươi khỏi nơi 

đó. 5 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đem ngươi 

về xứ mà tổ phụ ngươi đã nhận được, và ngươi sẽ 

nhận lấy nó; Ngài sẽ làm ơn cho ngươi và gia thêm 

ngươi nhiều hơn tổ phụ ngươi. 

(Phục Truyền 30:3-5)
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… và toàn đoạn (Ê-xê-chi-ên 37)
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Chúa hứa ban Con Độc Sanh của Ngài

là Chúa Jêsus để cứu chuộc nhân loại. 

Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, 

đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu

cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất

mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)
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. . . và còn nhiều nữa… (Gia-cốp, 

Giô-sép, Sa-lô-môn)
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2. Chúa thành tín trong SỰ HIỆN DIỆN của Ngài:

Lời hứa trong ĐẠI MẠNG LỆNH, Chúa sẽ ở cùng

chúng ta cho đến tận thế

19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh

Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm

phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi

điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta 

thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. 

(Ma-thi-ơ 28: 19-20)
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Lời hứa về ĐỨC THÁNH LINH.  Ngài luôn ở cùng 

để an ủi, dạy dỗ chúng ta trong lẽ thật.

16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các 

ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi 

đời đời,  17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không 

thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết 

Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở 

với các ngươi và sự ở trong các ngươi.

(Giăng 14:16-17)
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3. Chúa thành tín trong LỜI của Ngài (Kinh 

Thánh): Lời hứa ban phước cho những ai gìn giữ 

các điều răn của Ngài 

và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu 

mến ta và giữ các điều răn ta. (Xuất 20:6)

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, 

hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm 

theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi 

mới được may mắn trong con đường mình, và 

mới được phước. (Giô-suê 1:8)
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Lời hứa về sự dâng phần mười.

Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, 

hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay 

các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Ðức Giê-

hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ

trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các

ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! 

(Ma-la-chi 3:10)
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Lời hứa về sự tha tội.

Ðức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng 

ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như 

hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như 

son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. (Ê-sai 1:18)

Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành 

tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho 

chúng ta sạch mọi điều gian ác.  (I Giăng 1:9)



KẾT LUẬN
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• Ôn lại quá khứ để cảm tạ Chúa về sự thành tín của 

Ngài về những việc đã trãi qua trên đời sống

• Sống trong hiện tại với lòng biết ơn Chúa mỗi ngày 

vì sự thành tín của Ngài

• Nhìn về tương lai để cảm ơn Chúa vì biết chắc 

Chúa là Đấng Thành Tín sẽ luôn ở cùng chúng ta 

trong cuộc sống và lòng tin chắc chắn chúng ta sẽ 

cùng nhau ở với Chúa trên Thiên Đàng.

• Sống để ca ngợi sự thành tín của Chúa, thờ phượng 

Chúa và làm vinh hiển Danh Ngài.



Ca-thương 3:22-24
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22 Ấy là nhờ sự nhơn từ Ðức Giê-hô-va mà 

chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của 

Ngài chẳng dứt. 23 Mỗi buổi sáng thì lại mới 

luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. 24 Hồn ta 

nói: Ðức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để 

lòng trông cậy nơi Ngài.



Chấm dứt bài học hôm nay về

SỰ THÀNH TÍN 

của Đức Chúa Trời

48



CẦU NGUYỆN
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